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I. TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN I: 

1. Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học và Hợp tác 

quốc tế. 

II. HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM: 

2. Ông Nguyễn Xuân Thiết, Tiến sĩ, Giảng viên, Trưởng Bộ môn cơ 

học kỹ thuật, Khoa Cơ điện. 

3. Bà Phan Thị Thu Hồng, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Công 

nghệ thông tin. 

4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Tiến sĩ, Giảng viên Bộ môn Công nghệ 

vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học. 

5. Ông Hồ Ngọc Ninh, Tiến sĩ, Giảng viên chính Bộ môn Kế hoạch và 

Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn. 

6. Ông Vũ Ngọc Thắng, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Bộ môn Cây công 

nghiệp, Khoa Nông học. 

7. Bà Lê Thị Thu Hương, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Bộ môn Hóa học, 

Khoa Môi trường. 

8. Bà Phạm Châu Thủy, Tiến sĩ, Giảng viên Bộ môn Công nghệ môi 

trường, Khoa Môi trường. 

9. Ông Trương Đình Hoài, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Thủy 

sản. 

10. Bà Nguyễn Thị Hoa, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, Phó trưởng Phòng 

Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y. 

11. Ông Lê Văn Trường, Thạc sĩ, Giảng viên Bộ môn Vi sinh vật - 

Truyền nhiễm, Khoa Thú y. 

12. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Tiến sĩ, Giảng viên Bộ môn Nội - Chẩn - 

Dược lý, Khoa Thú y. 

13. Ông Nguyễn Văn Tám, Thạc sĩ, Giảng viên, Trưởng Khoa Giáo dục 

Quốc phòng. 

14. Ông Nguyễn Xuân Cừ, Thạc sĩ, Giảng viên chính, Phó Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao. 

15. Ông Nguyễn Văn Hà, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và 

Phát triển cây trồng. 



 

 

16. Ông Trần Duy Tùng, Thạc sĩ, Chuyên viên Ban Khoa học và Công 

nghệ. 

17. Ông Bùi Trung Lương, Lái xe cơ quan, Văn phòng Học viện. 

………… 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

1. Bộ môn Quản lý xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý. 

2. Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế và Quản lý. 

3. Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản lý. 

4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận chính trị. 

5. Bộ môn Hệ thống thôn tin, Khoa Công nghệ thông tin. 

6. Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa Công nghệ thông tin. 

7. Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ thông tin. 

8. Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin. 

9. Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Khoa Cơ khí. 

10. Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Phân hiệu Trường Đại học Thủy 

lợi tại tỉnh Bình Dương. 

11. Ông Nguyễn Lương Bằng, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

12. Ông Lê Văn Chính, Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý. 

13. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công 

nghiệp, Khoa Cơ khí. 

14. Bà Bùi Thị Sèn, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường. 

15. Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa 

Công nghệ thông tin. 

16. Ông Trương Xuân Nam, Trưởng Bộ môn tin học và Kỹ thuật tính 

toán, Khoa Công nghệ thông tin. 

17. Bà Nguyễn Thị Lý, Giảng viên Bộ môn toán học, Khoa Công nghệ 

thông tin. 

18. Ông Phạm Thanh Bình, Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật máy tính và 

Mạng, Khoa Công nghệ thông tin. 

 ………….. 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN 

1. Phòng Tổ chức hành chính. 

2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. 

3. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. 

4. Khoa Chăn nuôi Thú y. 

5. Bà Bùi Thị Hạnh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường. 

6. Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng. 

7. Ông Thái Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng. 

8. Bà Đặng Thị Khang, Chủ tịch Công đoàn trường, Phó trưởng Phòng 

Đào tạo. 

9. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. 

10. Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng. 

11. Ông Nguyễn Luận, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Chăn nuôi thú 

y. 

…………. 

Danh sách trên có 04 tập thể và 07 cá nhân./. 
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